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PHẦN 1: VĂN BẢN
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	Nghệ thuật

	1
	- “Cuộc chia tay của những con búp bê” – Khánh Hoài

	 Truyện ngắn
	- Cuộc chia tay đau đớn và đầy cảm động của hai em bé trong truyện khiến người đọc thấm thía rằng: Tổ ấm gia đình là vô cùng quý giá và quan trọng. Mọi người hãy cố gắng bảo vệ và giữ gìn, không nên vì bất cứ lí do gì làm tổn hại đến những tình cảm tự nhiên, trong sáng ấy
	- Ngôi kể thứ nhất, giúp bộc lộ cảm xúc chân thật, dễ dàng
- Lời kể chân thành, giản dị, không có xung đột dữ dội, ồn ào…phù hợp với tâm trạng nhân vật và có sức truyền cảm
- Miêu tả tâm lí nhân vật sâu sắc, tinh tế
- Lựa chọn chi tiết, hình ảnh độc đáo, hấp dẫn

	2
	- “Tiếng gà trưa” – Xuân Quỳnh

	Thơ hiện đại
	Tiếng gà trưa đã gọi về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu. Tình cảm gia đình đã làm sâu sắc thêm tình quê hương đất nước
	- Thể thơ 5 chữ tạo nên cách diễn đạt tình cảm tự nhiên
- Hình ảnh thơ bình dị, chân thực
- Sử dụng điệp từ

	3
	- “Nam quốc sơn hà”
	Thơ trung đại
	- 2 câu đầu: Lời tuyên bố đanh thép khẳng định chủ quyền của quốc gia, dân tộc, qua việc dựa vào cơ sở, chân lí của “thiên thư”, để nói lên rằng, sự phân chia lãnh thổ, đã được sách trời định sẵn, nên không thể tự nhiên mà làm trái được.
- 2 câu cuối: Là sự tố cáo đối với hành động xâm lược của giặc, đưa ra sự khẳng định chắc nịch về kết quả của hành động cố tình xâm chiếm của giặc, đó là sự thất bại thảm khốc.
	· Thể thất ngôn tứ tuyệt hàm súc, cô đọng.
· Viết bằng chữ Hán, có nhiều yếu tố Hán Việt khiến cho lời thì ít nhưng ý vô cùng.

- Giọng điệu chung của bài thơ đanh thép, dứt khoát. 


PHẦN 2: TIẾNG VIỆT
A. LÍ THUYẾT
1. Đại từ 
· Khái niệm: 
Đại từ là các từ ngữ được dùng để xưng hô hay dùng để thay thế các danh từ, động từ, tính từ hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ trong câu, với mục đích tránh lặp lại các từ ngữ nhiều lần.
· Phân loai: 
– Đại từ để trỏ: trỏ từ, trỏ sự vật (đại từ xưng hô) (tôi, tao, ). Trỏ số lượng. Trỏ hoạt động, tính chất, sự việc.
– Đại từ để hỏi: hỏi về người, sự vật. Hỏi về số lượng. Hỏi hoạt động, tính chất, sự việc.
- Tình thái từ gồm một số loại đáng chú ý:
+ Tình thái từ nghi vấn.
+ Tình thái từ cầu khiến.
+ Tình thán từ cảm thán.
+ Tình thái từ biểu thị sắc thái tình cảm.
2. Quan hệ từ 
· Khái niệm: 
Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau. 
· Sử dụng quan hệ từ:
Khi nói hoặc viết có những trường hợp bắt buộc phải dùng quan hệ từ. Trong một số trường hợp thiếu quan hệ từ câu văn sẽ thay đổi nghĩa hoặc không rõ nghĩa, thì buộc phải dùng quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ.
3. Từ ghép
· Khái niệm: 
Từ ghép là từ có 2 tiếng trở lên, có quan hệ với nhau về nghĩa.
· Phân loại: Từ ghép có 2 loại: 
· Từ ghép chính phụ
· Từ ghép đẳng lập
B. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1: Xác định chức năng ngữ pháp của đại từ tôi trong từng câu dưới đây :
a) Tôi đang học bài thì Nam đến.
b) Người được nhà trường biểu dương là tôi.
c) Cả nhà rất yêu quý tôi.
d) Anh chị tôi đều học giỏi.
e) Trong tôi, một cảm xúc khó tả bỗng trào dâng.
Bài 2:  Tìm và gạch dưới quan hệ từ rồi cho biết chúng thuộc quan hệ từ gì?
- Bạn Hà chẳng những học giỏi mà bạn ấy còn ngoan ngoãn.
- Sở dĩ cuối năm Châu phải thi lại vì không chịu khó học bài.
- Tuy chúng ta đang tận tình giúp đỡ Khôi nhưng bạn ấy vẫn chưa tiến bộ.
Bài 3: Bài tập mẫu: Điền các quan hệ từ thích hợp để hoàn thành câu.
- Hoa … Hồng là bạn thân.
- Hôm nay, thầy sẽ giảng … phép chia số thập phân. 
- … mưa bão lớn … việc đi lại gặp khó khăn. 
Bài 4: Xác định và phân loại các từ ghép có trong đoạn trích sau: 
Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp y như có nhát dao vừa lia qua.
PHẦN 3: TẬP LÀM VĂN
[bookmark: _GoBack]Viết đoạn văn biểu cảm về người (biểu cảm có kết hợp yếu tố miêu tả, tự sự)
· Dàn ý gợi ý:
1. Mở đoạn:
- Giới thiệu về người đó
- Nêu ấn tượng chung của em về người đó.
2. Thân đoạn:
-  Biểu cảm kết hợp với miêu tả vài nét nổi bật trong ngoại hình, tính cách của người đó.
- Kể lại ngắn gọn một kỉ niệm sâu sắc nhất về tình cảm giữa em và người đó, có thể là kỉ niệm vui hay buồn; qua đó bộc lộ suy nghĩ, tình cảm của người đó dành cho em cũng như của em dành cho họ
3. Kết đoạn
- Khẳng định lại ý nghĩa và vai trò của người đó đối với em và cuộc sống của em.
- Cảm nghĩ của em về người đó.
